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Bài 1:

          Đặt câu với những trợ từ sau đây: những, có, đích, chính, ngay.
          Nêu tác dụng của những trợ từ vừa đặt.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Câu văn phải có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ

- Viết hoa đầu dòng, phải có dấu cuối câu.

- Trong câu phải có trợ từ theo yêu cầu đề bài, và gạch chân trợ từ.
- Ví dụ:  Chính họ đã làm điều đó.

=> Thể hiện thái độ khẳng định, nhấn mạnh, việc họ đã làm.

Bài 2:
          Đặt câu với những thán từ sau đây: à, chao ôi, ơi, trời ơi, vâng.
          Nêu tác dụng của những thán từ vừa đặt.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Câu văn phải có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ

- Viết hoa đầu dòng, phải có dấu cuối câu.

- Trong câu phải có thán từ theo yêu cầu đề bài, và gạch chân thán từ trong câu.
- Ví dụ: Trời ơi, những người nông dân ấy, đáng thương quá!
=> Bộc lộ cảm xúc đau đớn, xót xa, thương cho người nông dân.

Bài 3:


Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau đây:

- Kính trọng

- Thân mật

- Phân trần

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Câu văn phải có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ

- Viết hoa đầu dòng, phải có dấu cuối câu.

- Trong câu phải có thán từ theo yêu cầu đề bài, và gạch chân tình thái từ.
- Ví dụ: Cháu chào ông ạ.
=> Thái độ kính trọng.

Bài 4:


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu, chủ đề tự chọn trong đó có ít nhất một trợ từ, một thán từ. Chỉ ra trợ từ và thán từ có trong đoạn văn.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

+ Lời văn mạch lạc – rõ rang – trong sáng

+ Đoạn văn có mở đoạn - phát triển đoạn - kết đoạn;

+ Trong đoạn văn phải có ít nhất một trợ từ, thán từ.
+ Chỉ ra trợ từ, thán từ có trong đoạn văn.
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